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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

           THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

  Bản án số: 241/2022/HSST 

  Ngày: 25/11/2022.         

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Kình 

           Bà Đào Tuyết Thanh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nhƣ Hoa- Thư ký Toà án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Việt Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 25/11/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

254/HSST ngày 09/11/2022, theo Qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 

254/202  QĐ   T-H  ngà   0/11/2022,   ối với bị cáo:  

Họ và tên : Cao Văn B; Sinh năm: 1975 ; Tên gọi khác: không; HKTT : phường 

Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nơi ở : phường Chương Dương, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam ;Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Không; Trình  ộ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Cao Văn H (Đã chết); Họ tên Mẹ: Đỗ 

Thị L; Có 0  con sinh năm  006 

TATS: 0  tiền án: Tại bản án số  39 H  T ngày 04/5/2007, Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa xử phạt  8 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  – chưa 

xóa án tích.   

Tạm giữ : 09/8/2022               Tạm giam : 17/8/2022  

DCB số 449 ngà   7 8  0   tại Công an quận Hoàn Kiếm 

Hiện bị can bị tạm giam tại Trại tạm giam số   – Công an thành phố Hà Nội 

                                                        (Có m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

 ược tóm tắt như sau:  
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Khoảng    giờ ngà  08 8  0  , Công an phường Đồng  uân làm nhiệm vụ tuần 

tra phát hiện Cao Văn B  iều khiển xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, 

BKS: 35B2 –  4 46 tại vỉa hè  ối diện số nhà 80 Trần Nhật Duật, phường Đồng 

 uân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá 

trình kiểm tra, Bình lấ  từ trong túi quần phía trước bên phải ra một gói giấ  màu 

vàng bên trong chứa chất bột màu trắng và khai nhận là ma tú  Heroine mua  ể sử 

dụng. Tổ công tác  ã lập biên bản,  ưa B cùng tang vật về trụ sở Công an phường 

Đồng  uân  ể giải qu ết. 

Ngoài ra, thu giữ của Cao Văn B: 0   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en bạc 

bị mất ốp lưng ( ã qua sử dụng , số seri: 35 538040 6 366, kèm sim: 093 0333 3 

 ã qua sử dụng; 0  xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, BK : 35B  – 

 4 46, số khung: 5VT 5378 , số má : 5VT 5378   ã qua sử dụng. 

 ét nghiệm Cao Văn B dương tính với chất ma tú . 

Tại Bản kết luận giám  ịnh số 5634 KL-KTH  ngà   7 8  0   của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 0  

gói giấ  màu vàng là ma tú  loại Heroine, khối lượng 0, 53 gam. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của B: không thu giữ gì liên quan  ến ma tú .  

Tại Cơ quan  iều tra, Cao Văn B khai: Khoảng    giờ 45 phút ngà  08 8  0  , 

do có nhu cầu sử dụng ma tú  nên B  iều khiển xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter 

màu vàng, BKS: 35B2 –  4 46  ến khu vực ngã ba Gầm Cầu – Trần Nhật Duật mua 

 00.000  ồng ma tú  Heroine của một người  àn ông không quen biết. Sau khi mua 

 ược ma túy, B cất ma tú  vào túi tuần phía trước bên phải rồi  i tìm nơi  ể sử dụng; 

khi  i  ến  ối diện 80 Trần Nhật Duật thì bị kiểm tra, bắt giữ như nêu trên. Chiếc xe 

má  mượn của anh Ngu ễn Văn H,  iện thoại dùng liên lạc cá nhân, không liên quan 

 ến ma tú .  

Đối với xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, BK : 35B  – 14246: qua 

xác minh, xe không nằm trong dữ liệu xe máy vật chứng, chủ xe là Vũ Văn V (sinh 

năm:  983;  ịa chỉ: Phố Me, thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình . Tại cơ quan  iều tra, 

anh V khai  ã bán chiếc xe trên cho anh Ngu ễn Văn H (sinh năm:  987; HKTT: 

thôn Trung Tâm, xã Đồng Phong, hu ện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình . Đầu tháng 

8/2022, anh H cho Cao Văn B mượn xe  ể  i lại, không biết B sử dụng vào mục  ích 

Tàng trữ trái phép chất ma tú . Ngà  3   0  0  , Cơ quan  iều tra  ã trao trả chiếc 

xe trên cho anh H; sau khi nhận lại xe, anh Ngu ễn Văn H không có  êu cầu gì khác.  

Về  ối tượng bán ma tú : B khai không biết họ tên,  ịa chỉ nên Cơ quan  iều tra 

không có căn cứ xác minh, làm rõ  ể xử lý.  

Tại bản cáo trạng số 256 CT-VK  ngà  07/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm tru  tố bị cáo Cao Văn B về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  tội 

danh và hình phạt  ược qu   ịnh tại  iểm c khoản    iều  49 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa: 

+ Bị cáo khai nhận tội và  ề nghị Hội  ồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình phạt. 

+Đại diện Viện kiểm sát giữ ngu ên quan  iểm tru  tố  ối với bị cáo Cao Văn B 

như  ã nêu trên và  ề nghị Hội  ồng xét xử: Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 249; 

Điểm s Khoản   Điều 5 ; Điểm h Khoản   Điều 5 ; Điều 38 của Bộ luật hình sự; xử 

phạt bị cáo Cao Văn B với mức án từ 18 tháng tù giam  ến 20 tháng tù giam. 

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền theo qu   ịnh tại khoản 5  iều 249 Bộ luật hình sự. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng  iều 47 Bộ luật hình sự,  iều  06 Bộ luật tố tụng 

hình sự;  

 Tịch thu tiêu hủy:  

+0  (một  phong bì niêm phong dán kín, tại các mép dán có chữ ký của  ương sự 

Cao Văn B, giám  ịnh viên Ngu ễn Hoàng Hùng, cán bộ Công an phường Ngu ễn 

Văn Nhì, người chứng kiến Bùi Mạnh C và hình dấu của Cơ quan Công an. Bên 

trong có: Tinh thể màu trắng bên trong có 0  (một  gói giấ  màu vàng kích thước 

khoảng  x ,5cm chứa 0, 53 gam ma tú  loại Heroine (PC09-CATP Hà Nội trích 

mâũ  ể giám  ịnh 0,017 gam) còn lại 0,136 gam)  

(Theo kết luận giám định số 5634/KLGĐ-PC09 ngày 17/8/2022 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong và 

mở đóng niêm phong vật chứng của Công an quận Hoàn Kiếm ngày 08/8/2022). 

+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu  00.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án  ã  ược tranh 

tụng tại phiên toà, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau:  

      [ ] Về hành vi, qu ết  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra Công an quận Hoàn Kiếm, 

Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát viên trong quá trình 

 iều tra, tru  tố  ã thực hiện  úng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu   ịnh của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình  iều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có qu ền lợi và nghĩa vụ 

liên quan không có người nào có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, qu ết  ịnh của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do  ó, các hành vi, qu ết  ịnh tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 



4 
 

[ ] Về chứng cứ xác  ịnh bị cáo có tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa khẳng  ịnh: 

Khoảng    giờ ngà  08 8  0  , Cao Văn B  ã có hành vi tàng trữ trái phép 0, 53 

gam ma tú  loại Heroine thì bị bắt quả tang cùng tang vật tại vỉa hè  ối diện số 80 

Trần Nhật Duật, phường Đồng  uân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

 Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thống nhất và phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại Cơ quan  iều tra, của người làm chứng, biên bản về việc bắt người, vật chứng, kết 

luận giám  ịnh và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ.  

Tang vật thu giữ của Cao Văn B: 01 một gói giấ  màu vàng bên trong chứa chất 

bột màu trắng và khai nhận là ma tú  Heroine mua  ể sử dụng. Ngoài ra, thu giữ của 

Cao Văn B: 0   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en bạc bị mất ốp lưng ( ã qua sử 

dụng , số seri: 35 538040 6 366, kèm sim: 093 0333 3  ã qua sử dụng; 0  xe má  

nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, BK : 35B  –  4 46, số khung: 5VT 5378 , số 

má : 5VT 5378   ã qua sử dụng. 

  Tiền án, tiền sự: 0  tiền án: Tại bản án số  39 H  T ngà  04 5  007, Tòa án 

nhân dân quận Đống Đa xử phạt  8 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma 

túy – chưa xóa án tích.   

     Nhân thân của bị cáo chưa có 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  

chưa  ược xóa án tích lại tiếp tục phạm tội lần nà  bị cáo  ã tàng trữ  0,153 gam ma 

tú  loại Heroine nhằm mục  ích sử dụng thì bị bắt giữ. Hành vi phạm tội của bị cáo 

 ủ cấu thành tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  theo khoản    iều  49 Bộ luật hình sự 

và  ược xác  ịnh là tái phạm. Do  ó Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tru  tố 

bị cáo tội Tàng trữ  trái phép chất ma tú  theo  iểm c khoản    iều  49 Bộ luật hình sự 

là  úng pháp luật.  

[3] Về tính chất, mức  ộ của hành vi phạm tội của bị cáo: TÝnh chÊt vô ¸n lµ 

nghiªm träng, ma tóy cßn lµ nguån gèc ph¸t sinh ra nhiÒu lo¹i téi ph¹m kh¸c trong x· 

héi. V× nh÷ng t¸c h¹i cña ma tóy nªn Ph¸p luËt Nhµ níc ta kiªn quyÕt lo¹i trõ ma tóy 

ra khái ®êi sèng x· héi và xö lý rÊt nghiªm kh¾c ®èi víi téi ph¹m này.  

 [4] Về tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Tăng n ng: Hành vi phạm tội của bị cáo lần nà   ược xác  ịnh là tái phạm,  ược 

qu   ịnh tại  iểm h khoản    iều 5  Bộ luật hình sự. 

- Giảm nhẹ: Bị cáo có thái  ộ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên áp dụng 

 iểm s khoản    iều 5  Bộ luật hình sự. 

[5] Về hình phạt bổ sung:  ét bị cáo không có nghề nghiệp,  không có thu nhập ổn 

 ịnh, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên miễn hình phạt bổ sung 

cho bị cáo theo qu   ịnh tại khoản 5  iều  49 Bộ luật hình sự. 

 [6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng  iều 47 Bộ luật hình sự,  iều  06 Bộ luật tố tụng 

hình sự;  
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Tịch thu tiêu hủy:  

+0  (một  phong bì niêm phong dán kín, tại các mép dán có chữ ký của  ương sự 

Cao Văn B, giám  ịnh viên Ngu ễn Hoàng Hùng, cán bộ Công an phường Ngu ễn 

Văn Nhì, người chứng kiến Bùi Mạnh Chu ên và hình dấu của Cơ quan Công an. 

Bên trong có: Tinh thể màu trắng bên trong có 0  (một  gói giấ  màu vàng kích 

thước khoảng  x ,5cm chứa 0, 53 gam ma tú  loại Heroine (PC09-CATP Hà Nội 

trích mâũ  ể giám  ịnh 0,0 7 gam  còn lại 0, 36 gam   

(Theo kết luận giám định số 5634/KLGĐ-PC09 ngày 17/8/2022 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong và 

mở đóng niêm phong vật chứng của Công an quận Hoàn Kiếm ngày 08/8/ 0  ). 

+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

 [7] Về án phí và qu ền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có 

qu ền kháng cáo theo qu   ịnh của pháp luật.  

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
           Tuyªn bè: BÞ c¸o Cao Văn B ph¹m téi “Tàng trữ trái phép chất ma tú ”. 

Áp dụng: Điểm c khoản    iều 249;  iểm s khoản    iều 5 ;  iểm h khoản    iều 

52,  iều 38 Bộ luật hình sự.  

      ử phạt: Cao Văn B 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma 

tú . Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngà  09/8/2022. 

 Về xử lý vật chứng: Áp dụng  iều 47 Bộ luật hình sự,  iều  06 Bộ luật tố tụng 

hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy:  

+0  (một  phong bì niêm phong dán kín, tại các mép dán có chữ ký của  ương sự 

Cao Văn B, giám  ịnh viên Ngu ễn Hoàng Hùng, cán bộ Công an phường Ngu ễn 

Văn Nhì, người chứng kiến Bùi Mạnh Chu ên và hình dấu của Cơ quan Công an. 

Bên trong có: Tinh thể màu trắng bên trong có 0  (một  gói giấ  màu vàng kích 

thước khoảng  x ,5cm chứa 0, 53 gam ma tú  loại Heroine (PC09-CATP Hà Nội 

trích mâũ  ể giám  ịnh 0,0 7 gam  còn lại 0, 36 gam   

(Theo kết luận giám định số 5634/KLGĐ-PC09 ngày 17/8/2022 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong và 

mở đóng niêm phong vật chứng của Công an quận Hoàn Kiếm ngày 08/8/ 0  ). 
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+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

-Áp dụng:  Điều 331,  iều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; NghÞ quyÕt sè 

326/2016/UBTVQH 14 ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. 

Bị cáo phải chịu  00.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm và có qu ền kháng cáo 

trong hạn  5 ngà  kể từ ngà  Tòa tuyên án. 

 

Nơi nhận : 

-TAND thành phố Hà Nội; 

-VKSND thành phố Hà Nội (P1); 

-Công an quận Hoàn Kiếm; 

-Bị can; 

-Hồ sơ vụ án; 

-Hồ sơ kiểm sát; 

 

                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                  Lê Thị Thanh Bình 
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+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

-Áp dụng:  Điều 331,  iều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; NghÞ quyÕt sè 

326/2016/UBTVQH 14 ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. 

Bị cáo phải chịu  00.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm và có qu ền kháng cáo 

trong hạn  5 ngà  kể từ ngà  Tòa tuyên án. 

 

Các hội thẩm nhân dân                                 

 

 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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TOÀ ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM      CỘNG HOÀ  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THÀNH PHỐ HÀ NỘI              Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

               ----------------             --------------------------------- 

                                      TRÍCH SAO ÁN HÌNH SỰ 

Theo bản án hình sự số 241/HSST ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân quận 

Hoàn Kiếm xét xử  ối với bị cáo:  

Họ và tên : Cao Văn Bình; Sinh năm:  975 ; Tên gọi khác: không; HKTT : 

 73B Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nơi ở : 3   Bạch 

Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam ;        

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình  ộ học vấn: 12/12; Họ 

tên cha: Cao Văn Hoan (Đã chết ; Họ tên Mẹ: Đỗ Thị Loan; Có 0  con sinh năm 

2006 

TATS: 0  tiền án: Tại bản án số  39 H  T ngà  04 5  007, Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa xử phạt  8 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  – chưa 

xóa án tích.   

Tạm giữ : 09/8/2022               Tạm giam : 17/8/2022  

DCB số 449 ngà   7 8  0   tại Công an quận Hoàn Kiếm 

Hiện bị can bị tạm giam tại Trại tạm giam số   – Công an thành phố Hà Nội 

                                                        (Có m t  

QUYẾT ĐỊNH: 

          Tuyªn bè: BÞ c¸o Cao Văn Bình ph¹m téi “Tàng trữ trái phép chất ma tú ”. 

Áp dụng: Điểm c khoản    iều 249;  iểm s khoản    iều 5 ;  iểm h khoản    iều 

5 ,  iều 38 Bộ luật hình sự.  

      ử phạt: Cao Văn Bình 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất 

ma tú . Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngà  09 8  0  . 

 Về xử lý vật chứng: Áp dụng  iều 47 Bộ luật hình sự,  iều  06 Bộ luật tố tụng 

hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy:  

+0  (một  phong bì niêm phong dán kín, tại các mép dán có chữ ký của  ương sự 

Cao Văn Bình, giám  ịnh viên Ngu ễn Hoàng Hùng, cán bộ Công an phường 

Ngu ễn Văn Nhì, người chứng kiến Bùi Mạnh Chu ên và hình dấu của Cơ quan 

Công an. Bên trong có: Tinh thể màu trắng bên trong có 0  (một  gói giấ  màu vàng 

kích thước khoảng  x ,5cm chứa 0, 53 gam ma tú  loại Heroine (PC09-CATP Hà 

Nội trích mâũ  ể giám  ịnh 0,0 7 gam  còn lại 0, 36 gam   

(Theo kết luận giám định số 5634/KLGĐ-PC09 ngày 17/8/2022 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong và 

mở đóng niêm phong vật chứng của Công an quận Hoàn Kiếm ngày 08/8/ 0  ). 
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+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

-Áp dụng:  Điều 331,  iều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; NghÞ quyÕt sè 

326/2016/UBTVQH 14 ngµy 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. 

Bị cáo phải chịu  00.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm và có qu ền kháng cáo 

trong hạn  5 ngà  kể từ ngà  Tòa tuyên án. 

 

                                      ---------------------------------- 

                   TRICH SAO Y BẢN CHINH 

                Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2022 

            TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

                                                     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

                                                     

                                                                   Lê Thị Thanh Bình. 
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TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM                 CỘNG HÒA  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ HÀ NỘI        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               -------------          ------------------------------- 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 10h 00  ngày 25/11/2022 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Lê Thị Thanh Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân:    1. Bà Đào Tuyết Thanh 

                                         2. Ông Nguyễn Văn Kình 

          Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 254/2022/TLST-HS ngày                

09/11/2022,  ối với bị cáo: Cao Văn Bình; Sinh năm:  975 ; Tên gọi khác: không; 

HKTT :  73B Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nơi ở : 321 

Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;  

      Căn cứ vào Điều  99 và Điều 3 6 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.  

HỘI ĐỒNG  ÉT  Ử THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ  AU:   

     1. Tội danh:Bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tú ”. 

Biểu quyết 3/3. 

     2. Điều luật:Áp dung  iểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự;  iểm s khoản 

1 Điều 5 ;  iểm h khoản   Điều 5 ,  Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

    Biểu quyết 3/3. 

        3. Hình phạt:      ử phạt: Cao Văn Bình 16 (mười sáu) tháng tù về tội Tàng 

trữ trái phép chất ma tú . Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngà  09 8  0  . 

                                Biểu quyết 3/3. 

     4.Về Xử lý Vật chứng: Áp dụng: Điều 47 BLHS,  iều  06 BLTTHS;  

        Tịch thu tiêu hủy:  

+0  (một  phong bì niêm phong dán kín, tại các mép dán có chữ ký của  ương sự 

Cao Văn Bình, giám  ịnh viên Ngu ễn Hoàng Hùng, cán bộ Công an phường 

Ngu ễn Văn Nhì, người chứng kiến Bùi Mạnh Chu ên và hình dấu của Cơ quan 

Công an. Bên trong có: Tinh thể màu trắng bên trong có 0  (một  gói giấ  màu vàng 

kích thước khoảng  x ,5cm chứa 0, 53 gam ma tú  loại Heroine (PC09-CATP Hà 

Nội trích mâũ  ể giám  ịnh 0,0 7 gam  còn lại 0, 36 gam   

(Theo kết luận giám định số 5634/KLGĐ-PC09 ngày 17/8/2022 của phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các biên bản tạm giữ, niêm phong và 

mở đóng niêm phong vật chứng của Công an quận Hoàn Kiếm ngày 08/8/ 0  ). 



11 
 

+0  (một   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en,  ã cũ, bị mất ốp lưng, xước 

xung quanh. Tại thời  iểm bàn giao, má  không mở  ược  ể kiểm tra, chất lượng 

hiện trạng không rõ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+0  (một  sim  iện thoại cũ,  ã qua sử dụng, không rõ chất lượng . 

 (Theo biên bản bàn giao tang vật, vật chứng ngày 24/11/2022 tại Chi cục thi 

hành an dân sự quận Hoàn Kiếm). 

Biểu quyết 3/3. 

     5. Về Án phí: Áp dụng: NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH 14 ngµy 30/12/2016 

quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. 

Bị cáo phải chịu  00.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Biểu quyết 3/3. 

          6.Về quyền kháng cáo: Áp dụng: Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự  

Bị cáo có qu ền kháng cáo trong thời hạn  5 ngà  kể từ ngà  Tòa tuyên án. 

Biểu quyết 3/3. 

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 20’ ngà  25/11/2022. 

Biên bản nghị án  ã  ược  ọc lại cho tất cả các thành viên Hội  ồng xét xử cùng 

nghe và ký tên.  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                    THẨM PHÁN –C]]]HỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM                 CỘNG HÒA  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ HÀ NỘI        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               -------------            ------------------------------- 

BIÊN BẢN NGHỊ BÀN 

 

Vào hồi 09h30  ngày 23/12/2021 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Lê Thị Thanh Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Ngu ễn Thị Thiên Thuận 

     Tiến hành nghị bàn  ối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 264/2021/TLST-HS 

ngày 15/11/2021,  ối với bị cáo Phạm Trung Kiên; sinh năm  990; ĐKHKTT: số 

 6 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; chỗ ở: số 74 Hàng 

Chiếu, phường Đồng  uân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;  

Căn cứ vào Điều  99 và Điều 3 6 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào các tài liệu đã được xem xét tại phiên toà, các quy định của pháp luật.  

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 

  kiến   (Hội thẩm nhân dân Ngu ễn Thị Thiên Thuận : Tại phiên tòa hôm na  

vắng m t người tiến hành tố tụng là ông Ngu ễn Văn Kinh, mà không có Hội thẩm 

nhân dân dự khu ết, do vậ  tôi  ề nghị hoãn phiên tòa hôm na .  

  kiến   (Chủ tọa phiên tòa nhất trí ý kiến   , và ấn  ịnh phiên tòa lần sau  ược 

mở vào hồi  4h00 ngà   3 0   0   

Nghị bàn kết thúc vào hồi 10 giờ 15’ ngà  23/12/2021. 

Biên bản nghị bàn  ã  ược  ọc lại cho thành viên Hội  ồng xét xử cùng nghe và 

ký tên. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                    THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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BÁO CÁO ÁN HÌNH SỰ 

Thẩm phán báo cáo: Lê Thị Thanh Bình 

 

Vụ án thụ lý số: 254/2022/HSST ngày 9/11/2022  ối với bị cáo:  

Cao Văn Bình; sinh năm 1975  

Phiên tòa: sáng 25/11/2022 

Bị VK  tru  tố tội: TTTPCMT – Điểm c , K1,  Đ 49 BLH  

TATS: 0  tiền án : Tại bản án số  39 H  T ngà  04 5  007, Tòa án nhân dân 

quận Đống Đa xử phạt  8 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  – chưa 

xóa án tích.   

 

NỘI DUNG  

Khoảng    giờ ngà  08 8  0  , CA phường Đồng  uân làm nhiệm vụ tuần tra 

phát hiện Cao Văn Bình  iều khiển xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, 

BKS: 35B2 –  4 46 tại vỉa hè  ối diện số nhà 80 Trần Nhật Duật có biểu hiện nghi 

vấn nên tiến hành kiểm tra. Bình lấ  từ trong túi quần phía trước bên phải ra 0  gói 

giấ  màu vàng bên trong chứa chất bột màu trắng và khai nhận là ma tú  Heroine 

mua  ể sử dụng. Tổ công tác  ã lập biên bản,  ưa Bình cùng tang vật về trụ sở Công 

an phường Đồng  uân  ể giải qu ết. 

Ngoài ra, thu giữ của Cao Văn Bình: 0   iện thoại di  ộng Nokia 5 30 màu  en 

bạc bị mất ốp lưng số seri: 35 538040 6 366, kèm sim: 093 0333 3  ã qua sử dụng; 

0  xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, BK : 35B  –  4 46, số khung: 

5VT 5378 , số má : 5VT 5378   ã qua sử dụng. 

 ét nghiệm Cao Văn Bình dương tính với chất ma tú . 

Tại Bản kết luận giám  ịnh số 5634 KL-KTH  ngà   7 8  0   của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 0  

gói giấ  màu vàng là ma tú  loại Heroine, khối lƣợng 0,153 gam. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình: không thu giữ gì liên quan  ến ma tú .  

Tại Cơ quan  iều tra, Cao Văn Bình khai: Khoảng    giờ 45 phút ngà  

08 8  0  , do có nhu cầu sử dụng ma tú  nên Bình  iều khiển xe má  nhãn hiệu 

Yamaha Jupiter màu vàng, BKS: 35B2 –  4 46  ến khu vực ngã ba Gầm Cầu – Trần 

Nhật Duật mua  00.000  ồng ma tú  Heroine của một người  àn ông không quen 

biết.  au khi mua  ược ma tú , Bình cất ma tú  vào túi tuần phía trước bên phải rồi 

 i tìm nơi  ể sử dụng; khi  i  ến  ối diện 80 Trần Nhật Duật thì bị kiểm tra, bắt giữ 

như nêu trên. Chiếc xe má  mượn của anh Ngu ễn Văn Hoan,  iện thoại dùng liên 

lạc cá nhân, không liên quan  ến ma tú .  
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Đối với xe má  nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu vàng, BK : 35B  – 14246: qua 

xác minh, xe không nằm trong dữ liệu xe má  vật chứng, chủ xe là Vũ Văn Vinh. Tại 

cơ quan  iều tra, anh Vinh khai  ã bán chiếc xe trên cho anh Ngu ễn Văn. Đầu tháng 

8  0  , anh Hoan cho Cao Văn Bình mượn xe  ể  i lại, không biết Bình sử dụng vào 

mục  ích Tàng trữ trái phép chất ma tú . Ngà  3   0  0  , Cơ quan  iều tra  ã trao 

trả chiếc xe trên cho anh Hoan va không có  êu cầu gì khác.  

Về  ối tượng bán ma tú : Bình khai không biết họ tên,  ịa chỉ nên Cơ quan  iều 

tra không có căn cứ xác minh, làm rõ  ể xử lý.  

Tại bản cáo trạng số  56 CT-VK  ngà  07     0   của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm tru  tố bị cáo Cao Văn Bình về tội Tàng trữ trái phép chất ma tú  

tội danh và hình phạt  ược qu   ịnh tại khoản    iều  49 Bộ luật hình sự. 

*Tăng nặng: tái phạm  iểm h K  Đ5  BLH  

*Giảm nhẹ:  iểm s K1 51 BLHS             

 

                                                    ĐỀ XUẤT 

 

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 249  Bộ luật Hình sự;  iểm s khoản 1 Điều 5 ; Điều 

38 của Bộ luật hình sự. 

2. Xử phạt: Cao Văn Bình 15 tháng tù. 

 

 

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

                            Lê Thị Thanh Bình 
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